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HỒ SƠ SẢN PHẨM XUẤT KHẨU

04 / VIETNAMESE TEA

Bốn dòng trà chủ lực.
Hồng Trà Mật, Hồng Trà Khói, Xanh Mộc và Trà Xanh Hoa Ngọc Lan. Danh mục trọng tâm dành cho nhà
nhập khẩu, nhà phân phối và đối tác phát triển thị trường.

Hồng Trà Mật
Hồng trà Shan

Hồng Trà Khói
Hồng trà Shan

Xanh Mộc
Lục trà Shan

Trà Xanh Hoa Ngọc Lan
Trà xanh ướp hoa
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HOUSE OF HOÀNG LONG PHÁT HÀNH 24.10.2026

01 / HỒNG TRÀ SHAN

Hồng Trà Mật
Hương mật ong · Caramel · Vị êm

Hồng trà Shan với hương mật ong và caramel, vị êm dịu. Hương trà dậy rõ trong pha chế, phù hợp phát triển
danh mục hồng trà và nguyên liệu đồ uống.

DẠNG HÀNG

Trà khô rời

ĐẶC TRƯNG HƯƠNG

Mật ong · Caramel

VỊ Êm dịu

ĐỊNH HƯỚNG THƯƠNG MẠI

Hồng trà cho nhập khẩu, phân phối và thương hiệu trà; nguyên liệu cho doanh nghiệp đồ uống phát triển sản
phẩm có hương trà nổi bật.

Phẩm cấp, ngoại hình, sắc nước và tiêu chí cảm quan được ghi nhận theo mẫu duyệt và lô chào hàng.
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HOUSE OF HOÀNG LONG PHÁT HÀNH 24.10.2026

02 / HỒNG TRÀ SHAN

Hồng Trà Khói
Hương khói · Đậu đen · Gỗ

Hương khói, đậu đen và gỗ trên nền hồng trà Shan đậm vị. Đặc trưng hương rõ nét dành cho danh mục hồng
trà hương khói và các dòng trà được lựa chọn theo cá tính sản phẩm.

DẠNG HÀNG

Trà khô rời

ĐẶC TRƯNG HƯƠNG

Khói · Đậu đen · Gỗ

VỊ Đậm vị

ĐỊNH HƯỚNG THƯƠNG MẠI

Hồng trà hương khói cho nhà nhập khẩu, nhà phân phối và thương hiệu chuyên trà. Lựa chọn phẩm cấp và
cường độ hương theo mẫu chào hàng.

Phẩm cấp, ngoại hình, sắc nước và tiêu chí cảm quan được ghi nhận theo mẫu duyệt và lô chào hàng.
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HOUSE OF HOÀNG LONG PHÁT HÀNH 24.10.2026

03 / LỤC TRÀ SHAN

Xanh Mộc
Lục trà Shan · Thanh mát · Vị dịu

Lục trà Shan với vị thanh mát, dịu và không gắt chát. Xanh Mộc là dòng trà xanh chủ lực của Hoàng Long, cung
ứng dạng trà khô rời cho nhập khẩu và phân phối.

DẠNG HÀNG

Trà khô rời

VỊ Thanh mát · Dịu, không gắt chát

ĐỊNH HƯỚNG THƯƠNG MẠI

Lục trà cho danh mục phân phối, bán sỉ và thương hiệu trà. Phẩm cấp, ngoại hình và tiêu chuẩn cảm quan được
lựa chọn theo mẫu.

Phẩm cấp, ngoại hình, sắc nước và tiêu chí cảm quan được ghi nhận theo mẫu duyệt và lô chào hàng.
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HOUSE OF HOÀNG LONG PHÁT HÀNH 24.10.2026

04 / TRÀ XANH ƯỚP HOA

Trà Xanh Hoa Ngọc Lan
Trà xanh · Hoa ngọc lan khô

Trà xanh ướp cùng hoa ngọc lan khô, kết hợp nền trà xanh với hương hoa ngọc lan. Dòng trà hoa trong bộ sản
phẩm xuất khẩu chủ lực của Hoàng Long.

DẠNG HÀNG

Trà khô rời

ĐẶC TRƯNG HƯƠNG

Hương hoa ngọc lan

ĐỊNH HƯỚNG THƯƠNG MẠI

Trà ướp hoa cho nhà nhập khẩu, nhà phân phối và thương hiệu trà. Thành phần, nền trà và cường độ hương
được xác nhận trong hồ sơ mẫu chào hàng.

Phẩm cấp, ngoại hình, sắc nước và tiêu chí cảm quan được ghi nhận theo mẫu duyệt và lô chào hàng.
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05 / QUY CÁCH & HỒ SƠ XUẤT KHẨU

Thông số sản phẩm & hồ sơ lô hàng
Mẫu chào hàng là cơ sở lựa chọn phẩm cấp. Thông số kỹ thuật, chỉ tiêu kiểm nghiệm và điều kiện giao
nhận được xác lập cho sản phẩm, lô hàng và thị trường nhập khẩu cụ thể.

NHẬN DIỆN & CẢM QUAN Tên sản phẩm, mã mẫu, nguồn nguyên liệu, phẩm cấp; ngoại hình trà, hương, sắc
nước và vị đối chiếu với mẫu được duyệt.

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT Độ ẩm và các chỉ tiêu an toàn theo yêu cầu thị trường; giới hạn, phương pháp thử, đơn
vị kiểm nghiệm và thời điểm lấy mẫu được thống nhất trong hồ sơ giao dịch.

BAO BÌ & NHÃN LÔ Loại bao, khối lượng tịnh, mã lô, nội dung nhãn, hướng dẫn bảo quản và thời hạn sử
dụng xác nhận theo sản phẩm và đơn hàng.

HỒ SƠ THƯƠNG MẠI Báo giá, hợp đồng hoặc PO, invoice, packing list; hồ sơ xuất xứ, kiểm nghiệm và chứng
từ khác theo giao dịch và yêu cầu nhập khẩu.

QUY CÁCH LÔ LỚN / XUẤT KHẨU

Bao PP/PE · 20 / 30 / 35 kg
Khối lượng mỗi bao điều chỉnh theo ngoại hình trà hoặc nhu cầu sử
dụng. Vật liệu, khối lượng tịnh và nhãn được chốt trong báo giá theo
đơn.

ĐIỀU KIỆN CHÀO HÀNG

EXW · Tân Lập, Hà Giang
Điểm nhận hàng: Nhà máy Trà Hoàng Long. Bốc hàng, vận chuyển,
bảo hiểm và thủ tục xuất nhập khẩu được phân định riêng trong báo
giá/hợp đồng.

NĂNG LỰC SẢN XUẤT CÔNG BỐ

50–100 tấn/tháng
Sản lượng từng dòng trà và lịch hàng được cân đối theo kế hoạch sản
xuất, xác nhận trong báo giá theo đơn.

KHUNG THỜI GIAN GIAO DỊCH

2–8 tuần
Bao gồm thời gian vận chuyển; chưa gồm chậm trễ ngoài dự kiến.
Lịch hàng và phương án giao nhận xác nhận theo số lượng và điểm
đến.

Anh Long
Giám đốc Phát triển Xuất khẩu

078 229 3579

www.hoanglongtra.com
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